


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2022 
 

DANH SÁCH ĐOÀN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC – THÁNG 9 NĂM 2022 

 

STT Họ tên Nghề 
nghiệp Ghi chú 

1 Nguyễn Đăng Quang Cán bộ 
Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên, Bí 
thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh Trường Đại học Quốc tế 

2 Quách Khả Vi Cán bộ Chuyên viên phòng Công tác Sinh viên 
Trường Đại học Quốc tế 

3 Đào Kim Anh Cán bộ Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh Trường Đại học Quốc tế 

4 Bùi Huỳnh Như Phương Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
5 Bùi Ngọc Gia Khánh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
6 Bùi Thị Ngọc Châu  Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
7 Cao Đoàn Trúc Phương Anh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
8 Cao Thanh Trúc Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
9 Đặng Lê Phúc Khang Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 

10 Đặng Phương Quỳnh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
11 Đặng Yến Như Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
12 Đào Quỳnh Thanh Trúc Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
13 Đào Thị Hồng Yến  Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
14 Đinh Thủy Nguyên Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
15 Đinh Xuân Thủy Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
16 Đỗ Mạc Thanh Trúc Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
17 Đỗ Trần Thu Hiền Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
18 Đỗ Tú Minh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
19 Đoàn Hồng Như Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
20 Đoàn Thanh Thúy Vân Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
21 Dương Gia Hân Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
22 Hà Phương Mai Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
23 Hồ Kim Oanh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
24 Hoàng Thị Phương Dung Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
25 Huỳnh Thị Xuân Mai Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
26 La Khánh nguyên Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
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27 Lâm Quý Nhân Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
28 Lê Hà Phương Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
29 Lê Hải Minh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
30 Lê Hồng Anh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
31 Lê Minh Uyển Châu Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
32 Lê Ngọc Lệ Hằng Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
33 Lê Phương Nghi Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
34 Lê Thế Thiên Ngân Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
35 Lê Thị Lan Giao Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
36 Lê Thị Thuý Hằng Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
37 Lê Thị Thúy Hằng Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
38 Lưu Đặng Kim Cúc Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
39 Lý Mỹ Tâm Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
40 Lý Quỳnh Như Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
41 Lý Yến Nhi Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
42 Mai Nguyên Hoàng Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
43 Mạch Long Châu Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
44 Nghiêm Khánh Vi Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
45 Ngô Đinh Khánh Linh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
46 Ngô Phạm Tuyết Hương Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
47 Nguyễn Anh Thư Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
48 Nguyễn Anh Thư Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
49 Nguyễn Hoàng Đức Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
50 Nguyễn Hoàng Oanh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
51 Nguyễn Hồng Anh  Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
52 Nguyễn Hồng Chương Anh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
53 Nguyễn Hữu Huy Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
54 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
55 Nguyễn Lâm Thiên Trí Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
56 Nguyễn Ngọc Đoan Khanh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
57 Nguyễn Ngọc Kim Ngân  Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
58 Nguyễn Ngọc Minh Phương Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
59 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
60 Nguyễn Ngọc Vân Anh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
61 Nguyễn Như Hồng Châu Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
62 Nguyễn Phan Hiểu Nhi Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
63 Nguyễn Phương Ngân Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
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64 Nguyễn Phương Nghi Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
65 Nguyễn Quang Mỹ Hồng Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
66 Nguyễn Quế Ngân Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
67 Nguyễn Quỳnh Bảo Thy Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
68 Nguyễn Tấn Sang Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
69 Nguyễn Thị Hoài Linh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
70 Nguyễn Thị Kim Loan Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
71 Nguyễn Thị Minh Tâm Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
72 Nguyễn Thị Nguyệt Huyền Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
73 Nguyễn Thị Thu Thảo Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
74 Nguyễn Xuân Đăng Khoa Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
75 Phạm Đức Huy Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
76 Phạm Ngọc Hoàng Yến Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
77 Phạm Phương Hạ Như Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
78 Phạm Quang Huy Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
79 Phạm Thuỵ Ngọc Huyền Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
80 Phan Châu Hiếu Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
81 Phan Gia Thư Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
82 Phan Huỳnh Như Ý Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
83 Phan Huỳnh Thanh Thuỷ Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
84 Phan Nữ Thảo Chi Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
85 Phan Ngọc Đông Minh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
86 Quan Trương Hải Vân Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
87 Tiêu Phúc Tài Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
88 Trần Đức Trí Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
89 Trần Hoàng Quỳnh Trang Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
90 Trần Kim Điệp Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
91 Trần Ngọc Hồng Phúc Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
92 Trần Ngọc Uyên Phương Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
93 Trần Phúc Hưng Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
94 Trần Phước Nguyên Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 

95 Trần Vũ Xuân Thuý Thuỳ 
Dương  Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 

96 Trịnh Nguyễn Phương Khanh  Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
97 Từ Ngọc Khánh Linh Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
98 Uông Bảo Ngọc  Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
99 Võ Ngọc Thanh Lam Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
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100 Võ Ngọc Trâm Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
101 Võ Thuỳ Ngân Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
102 Vũ Huỳnh Thảo Quyên  Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 
103 Vũ Thị Thanh Phương Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 

104 Lý Kiến Phi Cựu sinh 
viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 

105 Hàng Minh Châu Cựu sinh 
viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 

106 Trần Ánh Minh Phụ 
huynh  

107 Phạm Thị Thanh Bình Phụ 
huynh  

108 Phạm Thế Quang Người 
thân  

109 Phạm Uyên Mai Anh Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
110 Phạm Uyên Mai Trâm Sinh viên Khối ngành Khoa học - Tự nhiên 
111 Lê Gia Huy Sinh viên Khối ngành Kinh tế - Xã hội 

Danh sách trên có 111 người./. 
 

 
 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

               
Đào Thị Kim Oanh 

 
 

 

 

 

  


